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CÂU 1: Điền khuyết vào chỗ trống sau (4đ)
HOA KÌ
  1. 1.  Vùng phía đông Hoa Kì  gồm  dãy núi già A-PA-Lat và các đồng bằng ven Đại Tây Dương.
  Dãy A-Pa-Lat cao trung bình 1000m-15000m, sườn thoải, với nhiều thung lũng rộng cắt ngang, giao thông tiện lợi. khoáng sản chủ yếu là …..(1)……. với trữ lượng rất lớn, nằm lộ thiên, dễ khai thác. Nguồn …..(2)…. phong phú phát triển …..(3)…... Khí hậu…..(4)….., có lượng mưa tương đối lớn.
       a. nông nghiệp	b. gò đồi thấp		c. công nghiệp		d.thủy năng	        e. cận nhiệt	      
      f. kim loại màu	g. than đá quặng sắt        h.lương thực            i. ôn đới          k. dầu mỏ, khí tự nhiên  	                          		
  1. 2. Thành phần dân cư của Hoa kì ..(1).. Hiện nay, …(2)… dân số Hoa kì có nguồn gốc Châu Âu. Dân cư có nguồn gốc Châu phi vào khoảng …(3)… Dân cư có nguồn gốc châu Á và Mỹ la tinh gần đây tăng mạnh. Dân ăng Điêng chỉ còn khoảng hơn….(4)……
      a. đa dạng		b. phức tạp      	       c. 79%.	               d. nhập cư	        	  e.83% 		
      f. 33 triệu người	g. Nam		       h. 3 triệungười.	               i. 4 triệungười.            k. 35 triệungười.		        
   1.3. Công nghiệp
  Công nghiệp là ngành tạo nguồn hàng  …(1)… chủ yếu của Hoa Kì. Tuy nhiên, tỉ trọng giá trị sản lượng công nghiệp trong GDP có …(2)……
  Cơ cấu giá trị sản lượng giữa các ngành công nghiệp có sự thay đổi: …(3)… tỉ trọng của các ngành công nghiệp: luyện kim, dệt, gia công đồ nhựa,… ..(4)…. tỉ trọng các ngành công nghiệp: hàng không-vũ trụ, điện tử,…
1.4. Nông nghiệp
  Phân bố sản xuất nông nghiệp ở Hoa Kì đã thay đổi theo hướng . (1)….. hóa nông sản trên cùng một lãnh thổ. Các vành đai …….(2)….. trước kia như vành đai rau, vành đai lúa mì, vành đai nuôi bò sữa,…đã chuyển thành các vùng ….(3)…… nhiều loại nông sản hàng hóa theo mùa vụ
Hoa Kì là nước xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới. Hằng năm, xuất khẩu trung bình khoảng 10 triệu tấn lúa mì, 61 triệu tấn ngô, 17-18 triệu tấn đỗ tương,… Giá trị xuất khẩu nông sản năm 2004 đạt 61,4 tỉ USD. Ngoài ra, nông nghiệp còn cung cấp nguồn nguyên liệu dồi dào cho …….(4)……….	
a. chuyên canh            b. độc canh                   c. xuất khẩu               d. xu hướng giảm               e. nhập khẩu	 f. sản xuất       	     g. hàng hóa                   h. giảm		 i.công nghiệp chế biến         k. tăng   
m. công nghiệp hàng tiêu dùng		n. xu hướng tăng          o.đa dạng                             p. đơn giản 

Câu 2- Chứng minh rằng Liên minh châu Âu là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới (3đ)
Câu 3: Nêu lợi ích  của việc sử dụng đồng tiền chung Ơ-rô? (1đ)
Câu 4: Cho bảng số liệu sau về cơ cấu GDP của một số nước trên thế giới năm 2005. ( đơn vị %)

	Nước
	EU
	Hoa Kì
	Nhật Bản
	Trung quốc
	Các nước còn lại

	GDP
	31
	28,5
	11,3
	4
	25,2


a. Vẽ biểu đồ tròn biểu hiện cơ cấu GDP của một số nước trên thế giới. ( 1,5đ)
b. Nhận xét về cơ cấu GDP của một số nước trên thế giới. ( 0,5đ)
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ĐÁP ÁN
CÂU 1
1.1: (1 đ – 1 từ 0,25) 
1. than đá quặng sắt	
2. thủy năng														
3. công nghiệp												
4. ôn đới 
1.2. (1 đ – 1 từ 0,25)
1. đa dạng
2. 83%  
3. 33 triệu người
4. 3 triệu người
1.3. (1 đ – 1 từ 0,25)
1. xuất khẩu
2 xu hướng giảm
3 giảm
4 Tăng
1.4.  (1 đ – 1 từ 0,25)
1. đa dạng
2 chuyên canh
3. sản xuất
4 chế biến
Câu 2- Chứng minh rằng Liên minh châu Âu là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới  (3đ  - mỗi ý 0, 5 đ) 
EU một trong ba trung tâm kinh tế lớn nhất của thế giới: EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản.
-Tỉ trọng GDP của EU năm 2004 đạt 12690,5 tỉ USD cao hơn Hoa Kì  ( 11667,5 tỉ USD) và Nhật Bản ( 4623,4 tỉ USD)
- Kinh tế EU phần lớn dựa vào xuất, nhập khẩu.
- Tỉ trọng của EU trong xuất khẩu của thế giới là 37,7 % gấp 4,2 lần Hoa Kì, và 6 lần Nhật Bản. 
- Năm 2004 : Dân số chỉ chiếm 7,1% dân số thế giới nhưng chiếm 37,7% xuất khẩu thế giới, EU chiếm 19%  tiêu thụ năng lượng thế giới , 31 % tổng GDP thế giới,  26% trong sản xuất ô tô thế giới và 59% tổng viện trợ thế giới 
 - EU cũng đã thành công trong việc tạo nên một liên minh tiền tệ với việc 303 triệu người dân từ ngày 1 tháng 1 năm 2002, sử dụng đồng Euro làm đồng tiền chung và bằng tiền mặt. 
  Chính vì vậy, ngày nay EU đã trở thành một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới Trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.
  Câu 3: Nêu lợi ích của việc sử dụng đồng tiền chung Ơ-rô? ( 1đ- mỗi ý 0,25đ)
- Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu.
- Xóa bỏ những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.
- Tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU.
- Đơn giản hóa công tác kế toan của các doanh nghiệp đa quốc gia.
Câu 4: 2đ
  - Vẽ biểu đồ tròn (1,5đ)
  - Nhận xét  (0,5 đ)
